TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 8
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (1)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Cách lập ý của bài văn biểu cảm
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
	Cách lập ý của bài văn biểu cảm (SGK Trang 117)
Xem video bài giảng:
	Cách lập ý của bài văn biểu cảm 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Những cách lập ý thường gặp của bài văn biểu cảm là gì?
· Tập lập ý bài văn biểu cảm cho các đề bài sau:
+	Cảm xúc về một con vật nuôi mà em yêu thích.
+	Cảm nghĩ về một loài cây em yêu.
+	Cảm xúc về người thân.
+	Cảm nghĩ về mái trường thân yêu.



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (2)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Luyện tập cách làm văn biểu cảm (SGK Trang 99)
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
	Luyện tập cách làm văn biểu cảm 
Xem video bài giảng:
Luyện tập cách làm văn biểu cảm 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Chuẩn bị: Cho đề bài: Cảm nghĩ về một loài cây em yêu.
Thực hiện các bước:
· Bước 1: Tìm hiểu đề - tìm ý
· Bước 2: Lập dàn bài
· Bước 3: Viết đoạn văn Mở bài và Kết bài 
Thực hành
· Bước 3 (tt): Viết bài văn theo dàn bài đã lập ở bước 2 (gồm Mở bài, Thân bài, Kết bài)
· Bước 4: Kiểm tra bài viết




PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (3)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Ôn tập – Kiểm tra giữa HKI
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	Nội dung ôn tập: Từ tuần 1 → 7
1) Văn bản
· Ca dao dân ca: Các chủ đề ca dao đã học; Nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của những câu ca dao
· Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh: Tác giả; Hoàn cảnh sáng tác, Thể thơ, Nội dung – nghệ thuật
2) Tiếng Việt
· Từ ghép – từ láy: Phân biệt từ ghép và từ láy; Các loại từ ghép, từ láy
· Đại từ: Đại từ là gì; Các loại đại từ
3) Làm văn: Làm văn: Biểu cảm về con người và sự vật
· Viết đoạn văn ngắn từ 8 – 10 câu:
+	Phát biểu cảm nghĩ về một người thân
+	Phát biểu cảm nghĩ về một loài cây em yêu

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Học sinh thực hiện bài kiểm tra giữa kì theo đề Kiểm tra của Trường


2.Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	1) Cách lập ý của bài văn biểu cảm
	1.
2.
3.

	
	2) Luyện tập cách làm văn biểu cảm
	

	
	     3)    Ôn tập – Kiểm tra giữa HKI

	

	
	
	


Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy:….
· Điện thoại:…….(Có zalo)
· Thời gian: thứ ….. từ …. giờ đến …. giờ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 9
2. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (1)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Qua Đèo Ngang
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Qua Đèo Ngang (SGK Trang 102)
· Đọc chú thích SGK Trang 102 về: 
+	Bà Huyện Thanh Quan
+	Đèo Ngang
+	con quốc quốc
+	cái gia gia 
Xem video bài giảng:
· Qua Đèo Ngang 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Bài thơ Qua Đèo Ngang thuộc thể thơ gì? Nhận dạng thể thơ của bài về số câu, số chữ, cách gieo vần, bố cục, phép đối giữa câu 3 với câu 4, câu 5 với câu 6.
· Cảnh Đèo Ngang được miêu tả ở thời điểm nào trong ngày? Thời điểm đó có ý nghĩa gì trong việc bộc lộ tâm trạng của tác giả?
· Cảnh Đèo Ngang được miêu tả gồm những chi tiết nào? Không gian, thời gian, cảnh vật, âm thanh, cuộc sống con người ra sao?
· Ý nghĩa của các từ láy: lom khom, lác đác; các từ tượng thanh: quốc quốc, gia gia, có tác dụng gì trong việc miêu tả cảnh và tình ở Đèo Ngang.
· Qua đó, em hình dung tâm trạng của Bà Huyện Thanh Quan khi qua Đèo Ngang như thế nào?
· Ý nghĩa của cụm từ “ta với ta” trong câu thơ cuối?










PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (2)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Bạn đến chơi nhà
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Bạn đến chơi nhà (SGK Trang 104)
· Đọc chú thích SGK Trang 104 về: Nguyễn Khuyến 
Xem video bài giảng:
· Bạn đến chơi nhà 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Bài thơ Bạn đến chơi nhà thuộc thể thơ gì? Vì sao? 
· Theo nội dung của câu thơ đầu: “Đã bấy lâu nay bác tới nhà”, đúng ra Nguyễn Khuyến phải tiếp đãi bạn như thế nào khi bạn đến chơi nhà? 
· Qua 6 câu thơ tiếp theo thì hoàn cảnh Nguyễn Khuyến lại là thế nào? Theo em, tác giả có dụng ý gì khi tạo ra một tình hướng đặc biệt như thế? 
· Ý nghĩa của cụm từ “ta với ta” trong câu thơ cuối. Câu thơ này khẳng định điều gì về tình bạn của nhà thơ?






PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (3)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa – Từ đồng âm
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
	Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa – Từ đồng âm
	(SGK Trang 113, 128, 135)
Xem video bài giảng:
	Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa – Từ đồng âm 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Từ đồng nghĩa 
· Thế nào là từ đồng nghĩa? Có mấy loại từ đồng nghĩa? Cho ví dụ mỗi loại.
· Sử dụng từ đồng nghĩa như thế nào?
Từ trái nghĩa
· Thế nào là từ trái nghĩa? Cho ví dụ.
· Sử dụng từ trái nghĩa như thế nào?
Từ đồng âm
· Thế nào là từ đồng âm? Cho ví dụ.
· Sử dụng từ đồng âm như thế nào?
Luyện tập
· Từ đồng nghĩa: bài tập 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/ Trang 115, 116, 117
· Từ trái nghĩa: bài tập 1, 2, 3/ Trang 129
· Từ đồng âm: bài tập 1, 2, 3/ Trang 136




2.Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	1) Qua Đèo Ngang
	1.
2.
3.

	
	2) Bạn đến chơi nhà cảm
	

	
	3) Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa – Từ đồng âm

	

	
	
	


Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy:….
· Điện thoại:…….(Có zalo)
· [bookmark: _Hlk87126418]Thời gian: thứ ….. từ …. giờ đến …. giờ














TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 10
3. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (1)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa – Từ đồng âm
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
	Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa – Từ đồng âm
	(SGK Trang 113, 128, 135)
Xem video bài giảng:
	Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa – Từ đồng âm 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Từ đồng nghĩa 
· Thế nào là từ đồng nghĩa? Có mấy loại từ đồng nghĩa? Cho ví dụ mỗi loại.
· Sử dụng từ đồng nghĩa như thế nào?
Từ trái nghĩa
· Thế nào là từ trái nghĩa? Cho ví dụ.
· Sử dụng từ trái nghĩa như thế nào?
Từ đồng âm
· Thế nào là từ đồng âm? Cho ví dụ.
· Sử dụng từ đồng âm như thế nào?
Luyện tập
· Từ đồng nghĩa: bài tập 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/ Trang 115, 116, 117
· Từ trái nghĩa: bài tập 1, 2, 3/ Trang 129
· Từ đồng âm: bài tập 1, 2, 3/ Trang 136





PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (2)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ TRONG VĂN BIỂU CẢM
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm (SGK Trang 137)
· Đọc mục I. tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm 
  + Mục 1
  + Mục 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
Xem video bài giảng:
· Các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Chỉ ra các yếu tố tự sự và miêu tả trong “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá”
· Ý nghĩa của các yếu tố miêu tả, tự sự trong bài thơ:
·  Em hãy chỉ ra yếu tố tự sự và miêu tả trong đoạn văn và cảm nghĩ của tác giả.
· Cho biết tình cảm đã chi phối tự sự và miêu tả như thế nào?
· Luyện tập: 
+ Kể lại nội dung “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá”
+ từ văn bản “Kẹo mầm” Viết lại thành một bài văn biểu cảm








PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (3)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: LUYỆN NÓI: BIỂU CẢM VỀ SỰ VẬT, CON NGƯỜI
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người (SGK Trang 129-131)

Xem video bài giảng:
· Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Chuẩn bị ở nhà: chọn 1 trong 4 đề , lập dàn bài tập nói ở nhà
- Thực hành: HS nói theo dàn bài đã chuẩn bị





2.Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	4) Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa – Từ đồng âm
	1.
2.
3.

	
	5) Các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm
	1.
2.
3

	
	6) Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người
	1.
2.
3

	
	7) Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người
	1.
2.
3


Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy:….
· Điện thoại:…….(Có zalo)
· Thời gian: thứ ….. từ …. giờ đến …. giờ



















TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 11
4. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (1)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Đọc văn bản: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh SGK/123
· Đọc chú thích SGK/ 123+124
· Đọc ghi nhớ /124
Xem video bài giảng:
	Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1. Em hãy nêu một số nét chính về tác giả Lý Bạch
2. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ có gì đặc biệt?
3. Theo em, bài thơ được viết theo thể thơ gì?
4. Em hãy chỉ ra phép đối được sử dụng trong bài thơ
5. Qua bài thơ, tác giả đã gửi gắm tình cảm gì đối với quê hương?







PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (2)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: NGẪU NHIÊN VIẾT NHÂN BUỔI MỚI VỀ QUÊ
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Đọc văn bản: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê SGK/125
· Đọc chú thích SGK/ 127
· Đọc ghi nhớ /128
Xem video bài giảng:
	Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1. Em hãy nêu một số nét chính về tác giả Hạ Tri Chương
2. Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào?
3. Theo em, bài thơ được viết theo thể thơ gì?
4. Em hãy chỉ ra phép đối trong hai câu thơ đầu. Nêu tác dụng của phép đối.
5. Sự biểu hiện của tình quê hương ở hai câu trên và hai câu dưới có gì khác nhau về giọng điệu?








PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (3)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Vẽ tranh về phong cảnh quê hương, đất nước

· Sưu tầm các câu thơ ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	
· Tranh vẽ cảnh gì? Ở đâu?
· Nội dung bức tranh là gì?
· Câu thơ ca ngợi vẻ đẹp gì của quê hương , đất nước?




PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (4)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Đọc đề thi giữa kì

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Phần đọc - hiểu
· Phần làm văn
+ Ưu điểm
+ Khuyết điểm



2.Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	8) Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
	1.
2.
3.

	
	9) Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
	

	
	10) Hoạt động trải nghiệm
	

	
	11) Kiểm tra giữa kì 1
	


Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy:….
· Điện thoại:…….(Có zalo)
· Thời gian: thứ ….. từ …. giờ đến …. giờ


